
Tổng số

Phí, lệ phí 

(phần để lại 

chi)

Thu dịch vụ

Thu sự 

nghiệp khác, 

thu khác

Tổng số

Chi TX ngân 

sách cấp   

(nguồn 13)

Phí, lệ phí 

(phần để 

lại chi)

Thu dịch vụ

Thu sự 

nghiệp 

khác, thu 

khác

Đơn vị sự nghiệp công NSNN 

đảm bảo chi thường xuyên 

(nhóm 4)

I Sự nghiệp giáo dục         1.147,49                   -                 1.147,49                   -         39.588,44        38.440,95              -          1.147,49                 -         38.440,95 

1 Trường MN Yên Hòa            500,00                   -                    500,00                   -         11.933,94        11.433,94              -             500,00                 -         11.433,94 4%

2 Trường TH Yên Hòa            291,49                   -                    291,49                   -         13.800,22        13.508,73              -             291,49                 -         13.508,73 2%

3 Trường THCS Yên Hòa            356,00                   -                    356,00                   -         13.854,28        13.498,28              -             356,00                 -         13.498,28 3%

Tỷ lệ %

PHỤ LỤC 02

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP XÃ YÊN HÒA GIAI ĐOẠN NĂM 2026-2030 (SAU SÁP NHẬP)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2026 của UBND xã Yên Hòa)

ĐVT: triệu đồng

TT Tên đơn vị

Dự kiến tổng số thu Dự kiến tổng số chi
NSNN cấp 

chi thường 

xuyên ( lấy 

nguồn 13- tự 

chủ)
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